
ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:     Thành phố Hồ Chí Minh, 

V/v đề cử xét trao tặng 

Giải thưởng Kovalevskaia 

năm 2023 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc. 
 

Giải thưởng Kovalevskaia mang tên nhà nữ toán học Nga lỗi lạc thế kỷ XIX – 

Sophia Kovalevskaia ra đời nhằm mục đích biểu dương, động viên, khuyến khích hoạt 

động nghiên cứu khoa học của phụ nữ ở các nước đang phát triển. Để chuẩn bị cho việc 

xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2023, Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia 

Việt Nam đã ban hành Công văn số 2275/ĐCT-UBGT ngày 14 tháng 8 năm 2023 về 

việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2023 (đính kèm). 

Theo đó, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị các 

đơn vị thông tin rộng rãi về Giải thưởng nói trên đến nhà khoa học nữ của đơn vị và tiến 

hành xét chọn cá nhân, tập thể nhà khoa học nữ có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực 

khoa học tự nhiên đề cử tham gia Giải thưởng Kovalevskaia năm 2023. Tiêu chuẩn, điều 

kiện, quy trình, biểu mẫu hồ sơ đề cử xét trao tặng Giải thưởng tham khảo văn bản đính 

kèm. 

Đối với hồ sơ cá nhân, tập thể đã đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia 

năm 2022 nhưng chưa được Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam chọn trao giải, 

các đơn vị có thể tiếp tục đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2023 (hồ 

sơ thành tích cập nhật đến thời điểm đề cử). 

Hồ sơ đề cử gửi về ĐHQG-HCM thông qua Ban Khoa học và Công nghệ trước 

ngày 06 tháng 10 năm 2023 gồm 01 bản gốc và 06 USB (lưu bản mềm hoặc định dạng 

PDF toàn bộ các văn bản của hồ sơ gốc) để ĐHQG-HCM thành lập và tổ chức Hội đồng 

khoa học và Hội đồng Thi đua khen thưởng xét đề cử theo quy định của Giải thưởng. 

Thông tin chi tiết liên hệ Ông Trương Nghĩa Đệ, Ban Khoa học và Công nghệ, 

ĐHQG-HCM, email: tnde@vnuhcm.edu.vn; di động: 0395363109. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:  

- - Như trên; 

- - Giám đốc (để báo cáo); 

- - Lưu: VT, KHCN. 

TL. GIÁM ĐỐC 

KT. TRƯỞNG BAN KH&CN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

Huỳnh Thanh Công 

 

1459/ĐHQG-KHCN ngày 24 tháng 08 năm 2023

mailto:tnde@vnuhcm.edu.vn


H6I LIEN IilEP PHUNI] VIETNAM
DCT-UBGT KOVALEVSKAIA VN

s6:JJ.?J:/DCr-uBGr
V/v d6 cri xit trao t6ng

Giai thuong Kovalevskaia ndm 2023

Kinh gui:

Noi nhjn:
- Nhu kirnh gui;
- Ban VSTB cua PN cric Bdtrganh TW;
- HQi Nii ti ttuc VII 1a6 phOi trqp;
LunW,TG

coNG HOA XA Hor CHU NGHIA VrET NAM
D6cl6p-Tudo-H anh Phric

Hd Ni.i, ngdy ,tlthdng! ndm 2023

HQi d6ng Thi clua Khen thudng, HQi d6ng IGoa hgc
c6c BQingdnh Trung uong, ciic co quan ngang 86,
Vi6n Hin lAm, c6c Truong Dai hoc

EOAN CIT[] TICH
FH P TICH

Gidi thLrcrng Kovalevskaia mang r€n nld nii roan hoc Nga t5i lac ttrti hi XD( _

Sophia Kovalevskaia - ra doi nham muc dich bi6u duong, d6ng vi6n, khuyt5n khich
ho4t ilQng nghidn cuu khoa hoc cria phu nt d nhtng nu6c dang ph6t triCn. d Vigt l.tam,
kd tir ndm 1985, gini thudng cao quy ndy duo. c ddnh cho cric nhd khoa hgc nt xu6t s6c
trong linh vuc khoa hoc tu nhi6n.

E6 chuAn bi cho vi6c xdt trao Giii thu0ng Kovalevskaia ndm 2O23,Uy ban Gidi
thudng Kovalevskaia Vi6t Nam dC ngh! quj BQ/ngdnh Trung uong, c6c co quan ngang
B0, ViQn Hdn IAm, ciic Truong D4i hoc tiiin hdnh xdt chon vA gioi thiOu ca nfran va t6p
tho c6c nhd khoa hgc nt c6 thdnh tich xuAt s6c trong linh vgc khoa hoc tu nhi0n crla
86, ngdnh d6 dA cri trao giAi ndm 2023. Eon vi d0 crl trao Giii thuong Kovalevskaia
ndm2023 ld HQi d6ng Thi dua khen thudng cria 86, ngdnh, ViQn, Trucmg.

D6i vdi c6c hd so do 86, ngdnh, ViQn, Truong da dd nghi xdt trao GiAi thudng
Kovalevskaia ndm 2022 nhung chua duoc UBGT Kovalevskaia Vi€t Nam chon trao
giAi, quli BQ, ngdnh, ViQn, Truong c6 th6 tiiip Ac dd nghi trao Gidi thuong nam 2023
(c6ng vdn kdm theo hd so thdnh tich cQp nhdt).

ViOc xdt chon cAn cri vdo ti6u chuAn, thri tqc vd quy trinh cria Uy ban GiAi thuorg
Kovalevskaia ViQt Nam (vdn bdrn dinh kdm). Uy ban GiAi thu&ng Kovalevskaia ViQt
Nam sE th6ng b6o k€t quA x6t chgn d6n c6c tip th€ vd cii nh6n dugc trao Giii thuong
tongrrtm2l24 t6i c6c BQ, ngdnh, ViQn, Trudng c6 hd so d6 nghi trao giAi.

H6 so.dd nghi xdt Giii thuong.Kovalevskaia ndm2023 bao g6m 01 bQ h6 so
cimg bdn g6c va 06 USB (lrru bdn mAm holc bAn dinh d4ng pDF toan bQ c6c v[n bin
cua h6 so g6c) gui v6.dia chi: Ban Tuy6n gi6o, HQi Li6n hiQp phg nt Vi6t Nam - 68
N.guy€n-ChiThaS, 

?q"g Da, Hd NQi. Han giri h6 so: 30/11/2023r. Tru6c thoi han gti
h6 so 15 ngdy, d0.nghi quy 80, nginh, Vi6n, Trudng th6ng tin d6n B0 phan Thuong
truc giii thudng tl6 x6c nhdn vi6c c6 h6 so vd s6 tuqnE h6 so dA cri.

TrAn trong cAm on. tll-

? +

)

Minh Huoag
Ph6 C T Kovalevskaia Vi6J Nam

CHlp nAruH

TRUNG UdNG

BAN

rThdng tin chi ti6t dd nghi li€n h6: tVc Nguy6n Phuong Hoa. DT: 0243.9j20065;094.356.6837 .

3749

17/08/2023
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BAN ar,oBu KIEN VA QUY rnirrrr >(ET cnQNrHUoNc KOVALEVSKAIA NAM 2023'dblta#t[a
I'ni.JtiG U0liG

n s6J,2|$ /DCT-UBGT ngdyrlJ thdng I ndm 2023)

XET CHQN GIAI THI.IONG KOVALEVSKAIA
l.
- Ld php n[ Vi6t Nam dang.rim c6ng t6c nghi€n criu khoa hoc trong linhvgc khoa hoc tu nhi€n, nhu:. to6n hqc, v{t l-1i, ho6i9c, sinh v6t t q., V t q.:ao-;;

l.n_::i.:lrlrn,Qp, c6ng neli€p, ky ir,uat, ry'tnuar xay aung, a,rq. thrru rhan;eouoc ung dung trong thuc ti6n.

- Co nhi€u c6ng rrinh, d6 tdi nghiCn cfu khoa hgc xu6t s6c, du_o. c ung dlmg
trong thuc ti6n.

- C6 rl6ng g6p tich cr,rc vdo viQc x6y dpg co quan, tlon v! ncri rlang c6ng Lic.

. - Gi6i trong c6ng tric nghi€n cuu ung dpng khoa hgc, d6ng g6p tich cuc chophong trdo phu nt cria co quan, don vi.
-Cri_nh6n kh6ng phdi le thanh vi€n cria tap thC tung nh{n gidi thucrng

Kovalevskaia.

2. D6i vdd tip th6

-^ .l Ld tap the/nh6m c6c nhd khoa hgc ngudi ViQt Nam, trong d6 ngudi <trmg
ddu Id nii vd c6 it nh6t 70o/o citc thanh viCn I; n[.

- C6 c6c c6ng trinh, dd.tdi nghi€n cuu khoa hgc xu6t sic thuQc linh vuckhoa hoc tu nhi6n nhu: torin hgc, v6t li, hori hqc, sini vflt hqc, y hqc, O,rq; hA.,
ndng.nghiQp, c6ng nghiQp, ky thuet, t! ttru6t xiydsng, <tuqc thla rf,ar ri O"s.tng dgng trong thuc ti6n.

- D6ng g6p tich cgc vdo vi6c x6y dung co quan, don vi noi dang c6ng t6c.
- Cric thdnh vi6n nf tro:C 

lap thii le nhftng phg nr gi6i trong c6ng t6cnghi€n cuu khoa hgc, d6ng g6p cho phong trdo ptiq, nt 
"Uu 

Oim U vaifrong'trao
phq n[ cA nudc.

II. DIEUKIENffT CHQN GIAI THIIdNG KOVALEVSKAIA

.,^_ ^]. 9,i tT^ue.r6p 
rhd n[ phdi duo. c dor v! hay co quan chri quan suy t6n vd

:r:lt cu:H0 so d€ cri hao girii thudng do HQi d6ng thi dui khen thuorg Bi/ngdJ,
ViQn, Truong lua chon.

2. N6u du.o. c x6t trao Gi6i thuong thi sau khi rlugc nhAn GiAi thuong, tfp thti,

:1+"T cam ktit tham gia tich cuc vdJ c6c n"e, AOnJ ,gf,len cuu khoa hoZ,;irE;
rne ne re va vi su phet tri6n cta phu n0 Vi€t Nam.

3. lt*g nim c6 b6o c6o k6t quA nghi€n criu khoa hgc, ddo t4o vd diu d6t thii
hC tre ve UBGT Kovalevskaia Vi6t NamI

(
t



rrr. Trrtt rUC vA euy rRiNH xrr cugN crAr rrflroNc KovALEvsKArA
l. Hd s<y cri nhin hoic tgp th6 rluqc x6t chgn g6m

a) Ly lich trich ngang + 6nh 4x6 vd 1 dnh nghi6n cuu khoa hoc, anh tap th6

b) Ly lich khoa hoc

c) Bin t6m tit thenh tich ho4t dQng cria cii nhdn, t6p th€ phu n[ xu6t slc,
cdc c6ng trinh nghiCn criu vd img dqng khoa hoc dd duocd6nh-gid do H6i d6ng
khoa hgc BQ, ngdnh xdc nhin; d6ng g6p cta cd nhdn ho{c tflp itre vOi vigc xa}
dUng B0, ngdnh, linh vuc khoa.hoc vd b6n sao c6c chftng nn4n rcren tnuong
khric (ghi 16 rdng, chi titit, cu th6 theo trinh tu thdi gian vd c6 x6c nh6n cria co
quan, don vi cht qu6n vi co quan quin lli c6p tr€n);

86o c:lo thinh tfch tIAy rfti vir bin t6m tit gfri qua dia chi email:
hoanp2l I ail.com

., !) Bien ban hop HQi ddne x6t chon (HQi d6ng thi rlua khen thudng vd H6i
dgng khga hgc) cria cdLc cuQc hop tu.don vi co sd l6n bQ, ngdnh, co quan quan ly,
c6 ghi ddy <li cric f ki6n nh{n x6t v€ t4p th6 ho6c ce nhan dd nghi duqc *!t .n9,
trao gidi thu&ng (ghi 16 thdnh phin hgp xdt chgn);

_ tt) C6ng vAn it6 nghi x6t trao gini thuong cria HQi d6ng thi rlua khen thudng
BQ/nganh;

e) C6c lo4i tdi liQu, bdi b6o, khen thu&ng, tranh Anh, s6n phAm vd b6n sao
c6c chtng nhfln khen thudng kh6c... c6 li6n quan d0n thdnh tictrcta 6p th6 ho{c
c6 nh6n duqc de nghi xdt trao gi6i thudng.

, thily, Hi so di nghi,xdt trao gidi thrdng bao gim 0l bo hi so c[mg ban
g6c vd 06 USB Qnu ban mAm hoQc bdn dlnh dqng pDF todn bQ cdc vdn bdn cia
h6.so gdc), cd mqc luc cdc vdn bdn trong hi so, c6 xdc nhQn, chfr lcj, vd d6ng
ddu cia don vi hodc co quan chi qudn.

2. Quy trinh x6t chgn

. a) Cric 86, ngdnh ti6n hanh binh x6t hr co sd vd grii h6 so cil nhAn ho{c t4p

lh€ phg nO dO nghi duoc xdt chon trao giai thuong l€n 0y ban Giai thuong
Kovalevskaia Vi€t Nam.

b) BQ phan Thuong trgc ti6p nhfln, xem x6t tht ec h6 so, l€n danh srich,
phdn lo4i h6 so theo linh vuc. ngdnh nghd c6ng rric.

c) ThAm dinh c6c hd so d€ nghi.xdt chgn: Hd so duoc gui cho cric thanh
vi€n UBGT it nh5t t thdng tru6c khi t6 chric hqp UBGT tt6 x6ichon.

d) T6 chrlc hop LIBGT rt€ xdt chsn c6c hd so c6 thanh tich d4c biQt xu6t s6c.

e) Thdng biio c6c don vi, c6 nh6n tluoc x6t chgn trao gi6i thuong.



MAU BAo CAo THANH TiCH TAP THE, CA NHAN
on cr/ xnr rnao crAr THUoNG KoVALEVSKAU NAVI ZOZI

(Gtri kdm c6ng vdn sA ilffnCf-UBGT ngdy )!thdng Endm 2023)

l. Anh 4x6 (ci nhAn),6nh 20x25 (tap th€)

2. 86o c6o thirnh tich cri nhin
- Hg vd t6n cri nh6n

- Ndm sinh

- Chric vU hi6n nay (cflp nh6t ddn nAm 2023)

- NIm vdo rldng (n6u h ddng vi€n)

- Eia chi li6n hQ: dia chi CQNR; di€n thoai, email

- Nhtng thdnh tich xu5t sic trong nghidn criu khoa hgc (n€u 16 linh
vuc nghidn cuu chinh) vd tldo t4o cria crl nh6n:

+ Linh vuc nghi€n criu chinh;

+ Ndu t6ng s6 c6c dC tdi d6 thyc hiQn, trong <16 s6 c6c 116 tdi
nghi€n criu khoa hgc n6i b6t ln6u 16 k6t qua chuyiin giao, img
dung vdo thuc ti6n)r;

+ Bdi brlo khoa hgc dugc c6ng b6;

+ HoAt dQng ddo t4o cria cri nhAn.

- Bing s6ng ch6,ban quyAn tdc gid

- Thenh tich khen thuong n6i bat (C6c giai thuong li6n quan dih hnh
v.uc nghiCn criq oic danh hiQu thi dua vi hinh ttlic khen thuong)

- Nhfng thdnh tich trong c6ng tric tu thiQn, nh6n d4o (niiu c6)

3. Brio c6o thinh tich tgp th6

- T€n trip th6, don vi

- Eia chi li€n hQ: tlia chi CQAIR; rliQn thopi, email

- Sti c6n bO CNVLD nt tr6n t6ng sO CNVLO cria tfp th6/don vi
(c6 danh s6ch kdm theo)

- 56 luqng crln bQ n0 c6 chtc danh trong tfp th6/tlon vi
- 56 luqng dring viOn trong r6p th6

- Nhfrng thdnh tich xu6t s6c trong nghidn crlu khoa hoc (n€u 16 linh
vuc nghi€n cuu chinh) vd ddo t4o cria t$p th€/don vl

- Nhtng thanh tich trong cdng t6c tr) thiQn, nhAn d4o (ni5u c6)

- Thanh tich khen thuong n6i bat (c6c loai bdng khen, bdng sr{ng chti. . .)

I Luu i chQn gi6i thieu 3-5 da tei nghien ctu n6i bAt rrong bAn t6m tit rhenh tich



ĐẠI HỌC QUỐC GIATP.HCM 

TÊN ĐƠN VỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: ……. /………… 

V/v đề cử xét trao tặng  

Giải thưởng Kovalevskaia  

năm …….. 

       

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm  

 

Kính gửi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

 

Căn cứ Công văn số …../……….. ngày …. tháng …. năm ….. của Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Việt Nam về việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm ……..; 

Thực hiện Công văn số …./ĐHQG-KHCN ngày …. tháng …. năm ….. của Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông tin về Giải thưởng Kovalevskaia năm 

……..; 

Căn cứ kết quả của Hội đồng khoa học ……(tên đơn vị)…. được thành lập theo 

Quyết định số …./…………. ngày …. tháng …. năm ….. của ……(tên đơn vị)…. về việc 

thành lập Hội đồng khoa học xét đề cử trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 

……(đính kèm); 

Căn cứ kết quả của Hội đồng thi đua khen thưởng ……(tên đơn vị)….  được thành 

lập theo Quyết định số …./…………. ngày …. tháng …. năm ….. của ……(tên đơn 

vị)…. về việc thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng xét đề cử trao tặng Giải thưởng 

Kovalevskaia năm ……. (đính kèm); 

……(tên đơn vị)…. đề cử trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm …….. cho 

…(tên cá nhân/tập thể)… với tỷ lệ đồng ý ….% từ Hội đồng khoa học và Hội đồng Thi 

đua Khen thưởng ……(tên đơn vị)….. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:  

- - Như trên; 

- - Lưu: ……………… 

- Đính kèm: 

- - …………………….. 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ 

 

 

 

………………………… 
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HỘI ĐỒNG KHOA HỌC  

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG  

…………………………… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm ...... 

 

 

BIÊN BẢN 

HỌP HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG  

GIẢI THƯỞNG KOVALEVSKAIA NĂM …… 

Thuộc lĩnh vực .................................................................. 

______________ 

 

I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên tập thể/cá nhân: ........................................................... 

2. Quyết định thành lập Hội đồng: 

 Quyết định số …/QĐ-…. ngày ... tháng ... năm ... của ............... về việc thành lập 

Hội đồng khoa học ............................ xét chọn Giải thưởng Kovalevskaia năm …. 

thuộc lĩnh vực …………………. 

3. Thời gian và hình thức họp: 

- Thời gian: …g…, ngày … tháng … năm ……; 

- Hình thức họp: …… 

4. Số thành viên có mặt trên tổng số thành viên của Hội đồng:  

- Số thành viên có mặt: .../… 

- Số thành viên vắng mặt: 0 

5. Khách mời tham dự họp Hội đồng: 

TT Họ và tên Đơn vị công tác 

1   

2   

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG 
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1. Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng như sau: 

 

TT 

Họ và tên, học hàm, học vị của 

Thành viên Hội đồng 
Phân công nhiệm vụ 

1  Chủ tịch 

2  Ủy viên phản biện 

3  Ủy viên phản biện 

4  Ủy viên 

5  Ủy viên 

2. Đánh giá của Hội đồng  

2.1. Hội đồng đã nghe các thành viên phản biện đọc văn bản nhận xét, phân tích 

hồ sơ tập thể/cá nhân đề nghị xét tặng Giải thưởng theo từng tiêu chuẩn xét thưởng 

và Hội đồng đọc các văn bản nhận xét, đánh giá của các thành viên vắng mặt để tham 

khảo (nếu có). 

Hội đồng nêu câu hỏi đối với các thành viên phản biện về từng nội dung nhận xét 

tập thể/cá nhân so với tiêu chuẩn quy định.  

2.2. Hội đồng trao đổi, thảo luận kỹ hồ sơ tập thể/cá nhân đề nghị xét tặng Giải 

thưởng, rà soát, đối chiếu với từng tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng trước khi biểu 

quyết. 

2.3. Kết quả biểu quyết của Hội đồng: 

- Đề nghị tặng Giải thưởng: …/… 

- Không đề nghị tặng Giải thưởng: … 

3. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng:  

Căn cứ vào kết quả đánh giá và biểu quyết của Hội đồng khoa học, Hội đồng khoa 

học kiến nghị Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp trên xem xét và thực hiện các thủ tục 

tiếp theo để đề nghị tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm ..... cho 

……………………………………….. 
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Biên bản này đã được đọc lại cho các thành viên Hội đồng khoa học xét tặng Giải 

thưởng dự họp cùng nghe và thống nhất thông qua nội dung Biên bản. 

 

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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NHỮNG Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ 

CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC  

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG 

(Ghi chép của Thư ký Hội đồng) 

 

1. ……. 

2.  ….. 

3. ……… 

Kết luận của Chủ tịch Hội đồng: ……………………………… 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

ĐƠN VỊ ….. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm  

BÁO CÁO THÀNH TÍCH  

ĐỀ CỬ XÉT TRAO GIẢI THƯỞNG KOVALEVSKAIA NĂM …… 
 

 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH 

1. Họ và tên: ………..  

2. Ngày tháng năm sinh:      

3. Quê quán:  xã …, huyện …., tỉnh ….. 

4. Trú quán: ……………… 

5. Địa chỉ liên hệ: 

6. Điện thoại: ………………….  Email: ……………………… 

7. Đơn vị công tác: Khoa/Phòng/Ban…, Trường …. 

8. Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): ….. 

9. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: …. 

10. Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: …. 

11. Lý luận chính trị: ……….. 

12. Quá trình đào tạo: …….. 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao (Ghi cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn 

được giao, phân công công tác) 

(Ví dụ: 

- Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác đào tạo sau đại học; hoạt động khoa 

học công nghệ; công tác hành chính – văn phòng; …. 

- Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ; 

- Ủy viên Hội đồng trường; 

- Phó Bí thư Đảng bộ; 



2 
 

 
 

- Giảng dạy các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; nghiên cứu 

khoa học và hướng dẫn nghiên cứu khoa học; 

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý khoa học; Khoa Sau đại 

học; Khoa tiếng Anh;…). 

2. Thành tích đạt được của cá nhân2  

2.1. Thành tích trong nhiệm vụ được giao: 

Nêu các thành tích xuất sắc của đơn vị trong việc thực hiện các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ được giao: chất lượng hiệu quả, việc đổi mới công tác quản lý, cải 

cách hành chính, sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào 

thực tiễn, số lượng bài báo đăng trên các tạp chí ….; những biện pháp và 

nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng …; 

hoạt động đoàn thể, công tác xã hội; danh hiệu thi đua, khen thưởng … 

2.2. Thành tích xuất sắc của cá nhân trong nghiên cứu khoa học 

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác quản lý 

- Các giải pháp đã làm 

- Kết quả đạt được 

b) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác giảng dạy, nghiên cứu 

khoa học 

Kết quả đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ 

c) Các biện pháp, giải pháp trong việc đổi mới trong quản lý và giảng dạy 

- Nêu các biện pháp, giải pháp đổi mới 

- Kết quả đạt được 

d) Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, công trình nghiên cứu, ứng 

dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn (đã và đang chuyển giao): 

- Các sáng kiến có hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng các cấp: 
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Năm học 
Tên sáng kiến (ghi rõ tác giả hay tham gia, nêu rõ 

mô tả sáng kiến, tính ứng dụng, phạm vi ứng dụng) 

Số QĐ công nhận, 

cơ quan ban hành 

……   

2017-2018   

2018-2019   

2019-2020   

- Các đề tài nghiên cứu khoa học, tư vấn các cấp và chương trình đào tạo 

mới được xây dựng 

Năm học 
Tên đề tài nghiên cứu khoa học (ghi rõ tác giả hay 

tham gia) 

Số QĐ công nhận, 

cơ quan ban hành 

……   

2017-2018   

2018-2019   

2019-2020   

- Các công trình khoa học đã công bố 

TT 
Tên bài Tạp chí, Hội thảo, 

Sách chuyên khảo 

Nơi công bố 

(tên, số tạp chí, hội thảo) 

Năm 

công bố 

Tác 

giả/ 

đồng 

TG 

1     

2     

3     

đ) Việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào công tác 

quản lý, thực hiện nhiệm vụ 

e) Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước 

g) Công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm 

chất đạo đức 

h) Vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể, 

công tác xã hội từ thiện … 

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 

1. Đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm học: 
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Năm học Đánh giá, xếp loại 

Số, ngày, tháng, năm của quyết 

định công nhận; cơ quan ban 

hành 

……….   

2018-2019 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

2019-2020 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

2. Xếp loại đảng viên (nếu có) 

Năm  Đánh giá, xếp loại 

Số, ngày, tháng, năm của quyết 

định công nhận; cơ quan ban 

hành 

……….   

2020 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

2021 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

2. Xếp loại viên chức hàng năm: 

Năm  Đánh giá, xếp loại 

Số, ngày, tháng, năm của quyết 

định công nhận; cơ quan ban 

hành 

……….   

2020 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

2021 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

4. Danh hiệu thi đua 

Năm học Danh hiệu thi đua 

Số, ngày, tháng, năm của quyết 

định công nhận; cơ quan ban 

hành 

……….   

2018-2019 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở  

Quyết định số 2003/QĐ-BGDĐT 

ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT 

2019-2020 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở   

2021-2022 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở  

5. Hình thức khen thưởng 

(Lưu ý kê khai khen thưởng Đảng, chính quyền, đoàn thể) 

Năm học 
Hình thức khen thưởng  

(ghi rõ nội dung khen) 

Số, ngày, tháng, năm của quyết 

định công nhận; cơ quan ban 

hành 

……..   

……..   
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Năm học 
Hình thức khen thưởng  

(ghi rõ nội dung khen) 

Số, ngày, tháng, năm của quyết 

định công nhận; cơ quan ban 

hành 

2019-2020 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT đã hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ hai năm liên tục từ năm 

học 2018-2019 đến năm học 2019-

2020 

Quyết định số 2344/QĐ-BGDĐT 

ngày 07/7/2020 của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT 

2020-2021   

…   

 

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ 

 

 

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA  

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH 

 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM 

                 TÊN ĐƠN VỊ 

 

 

TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN/TẬP THỂ  

ĐỀ CỬ XÉT TRAO GIẢI THƯỞNG KOVALEVSKAIA NĂM 2023 
 

 

TT Tên tập thể/cá nhân Tóm tắt thành tích 
Ghi chú 

1.  

   

2.    

 

 



1 

 
 

Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh 

 

                     Biểu mẫu 2 – Lý lịch khoa học 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

Ảnh 

4x6 

 

   
I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên: 

2. Ngày sinh:                                                                        

3. Nam/nữ: 

4. Nơi đang công tác: 

Trường/viện: 

Phòng/ Khoa: 

Bộ môn: 

Phòng thí nghiệm: 

Chức vụ: 

5. Học vị:                                  năm đạt: 

6. Học hàm:                             năm phong: 

7. Liên lạc:  

TT  Cơ quan Cá nhân 

1 Địa chỉ   

2 Điện thoại/ fax   

3 Email   

8. Trình độ ngoại ngữ:  

TT Tên ngoại ngữ 
Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu 

Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB 

1              

2              

9. Thời gian công tác: 

Thời gian Nơi công tác Chức vụ 

Từ…nay   

Từ…đến…   

10. Quá trình đào tạo: 

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành Tên luận án tốt nghiệp 
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Đại học     

Thạc sỹ     

Tiến sỹ     

Tiến sỹ Khoa học     

 

11. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu  

11.1 Lĩnh vực chuyên môn: 

- Lĩnh vực: 

- Chuyên ngành: 

- Chuyên môn:  

11.2   Hướng nghiên cứu: 

1…………………… 

2……………………    

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY 

1. Đề tài/dự án 

TT Tên đề tài/dự án 
Mã số &  

cấp quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

(triệu đồng) 

Chủ nhiệm 

/Tham gia 

Ngày 

nghiệm thu 
Kết 

quả 

1        

2        

 

2. Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh 

TT Tên SV, HVCH, NCS  Tên luận án 
Năm tốt 

nghiệp 

Bậc đào 

tạo 

Sản phẩm của đề 

tài/dự án 

(chỉ ghi mã số) 

1    Đại học  

2    Thạc sỹ  

    Tiến sỹ  

 

III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ 

1. Sách  

1.1 Sách xuất bản Quốc tế 

TT Tên sách 

Sản phẩm của 

đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Tác giả/  

đồng tác giả 

Bút 

danh 

1       

2       
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1.2. Sách xuất bản trong nước  

TT Tên sách 

Sản phẩm của 

đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Tác giả/  

đồng tác giả 

Bút 

danh 

1       

2       

 

2. Các bài báo 

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,  

trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu ISSN 

(ghi rõ thuộc ISI 

hay không) 

Điểm 

IF 

1     

2     

 

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,  

trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu ISSN Ghi chú 

1     

2     

 

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi 

tố chức 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 

 ISBN Ghi chú 

1     

2     

 

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi 

tổ chức 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 

 ISBN Ghi chú 

1     

2     

 

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG  

1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ 

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp 
Năm 

cấp 

1     

2     
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2. Bằng phát minh, sáng chế (patent) 

TT Tên bằng 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 
Năm 

cấp 
Nơi cấp 

Tác giả/ 

đồng tác giả 

1       

2       

 

3. Bằng giải pháp hữu ích 

TT Tên giải pháp 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 
Năm 

cấp 
Nơi cấp 

Tác giả/ 

đồng tác giả 

1       

2       

 

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu 

TT 
Tên công nghệ/ giải pháp hữu ích 

 đã chuyển giao 

Hình thức, quy mô, địa chỉ  

áp dụng 

Năm chuyển 

giao 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

1     

2     

 

V. THÔNG TIN KHÁC 

1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước  

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh 

    

    

 

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN 

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh 

    

    

 

3. Tham gia làm việc tại Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời 

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia 

    

  

Ngày      tháng      năm     

                XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ Người khai 
(Họ tên và chữ ký) 

 

 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM 

                 TÊN ĐƠN VỊ 

 

 

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG 

ĐỀ CỬ XÉT TRAO GIẢI THƯỞNG KOVALEVSKAIA NĂM 2023 
 

 

TT 
Học hàm, học vị/ 

Họ và tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 
Quê quán 

Đơn vị 

công tác 

Chức vụ 

hiện nay 

Ngày vào 

Đảng 

Quá trình 

công tác 

Thành tích tiêu biểu 

đạt được 

1.  

        

2.   
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